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Phụ lục I

THAY THẾ PHỤ LỤC I BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 42/2020/TT-BTC QUY ĐỊNH MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN HỆ THỐNG ACTS
(Kèm Thông tư số    /2026/TT-BTC ngày     tháng     năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	STT
	Tên biểu mẫu
	Số hiệu

	1
	Đăng ký tài khoản người sử dụng
	Mẫu số 01/ĐKTKNSD

	2
	Giấy uỷ quyền
	Mẫu số 01a/GUQ

	3
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng
	Mẫu số 02/SĐTTNSD

	4
	Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng
	Mẫu số 03/HHLTKNSD


Mẫu số 01/ĐKTKNSD
	TÊN CÔNG TY
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......
	…, ngày…tháng ... năm...


Kính gửi: Tổng cCục Hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số …./2026/NĐ-CP, Công ty đề nghị Tổng cCục Hải quan xem xét, phê duyệt đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin cụ thể như sau:
	STT
	Thông tin cơ bản
	Thông tin chi tiết
	Thông tin bắt buộc

	I
	Thông tin doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp (nêu rõ là công ty hay chi nhánh):
	x

	
	
	Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
	X

	
	
	Địa chỉ doanh nghiệp:
	X

	
	
	Mã bưu điện:
	X

	
	
	Mã quốc gia:
	X

	
	
	Số điện thoại:
	X

	
	
	Số fax:
	X

	
	
	Email:
	X

	II
	Thông tin người đại diện theo pháp luật
	Website:
	

	
	
	Họ và tên:
	X

	
	
	Chức vụ:
	

	
	
	Địa chỉ:
	X

	
	
	Số điện thoại:
	X

	
	
	Số fax:
	

	
	
	Email:
	X

	III
	Mã nhận dạng
	Mã số thuế của doanh nghiệp:
	X

	
	
	Mã định danh doanh nghiệp (TIN) do cơ quan hải quan cấp trước đó
	


Công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.
Hồ sơ gửi kèm:
- Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp. (Trường hợp CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã được liên thông để cơ quan hải quan tra cứu, xác minh thì không phải nộp thành phần hồ sơ này);
- Giấy ủy quyền cho nhân viên của Công ty được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS: .... bản chính.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ..,
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 01a/GUQ
	TÊN CÔNG TY …..
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......
	…, ngày…tháng ... năm...


GIẤY ỦY QUYỀN

Tên công ty:...
Mã số thuế:...
Địa chỉ trụ sở:...
Số điện thoại:...
Số fax:...
Email:
Website:

Ủy quyền cho các ông/bà là cán bộ, nhân viên của Công ty có thông tin sau được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa của Công ty thông qua Hệ thống ACTS, cụ thể như sau:
	STT
	Thông tin cơ bản
	Thông tin chi tiết
	Thông tin bắt buộc

	I
	Thông tin nhân viên
	Họ và tên:
	X

	
	
	Số chứng minh thư/Số thẻ căn cước công dân/số căn cước hộ chiếu:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
	X

	
	
	Mã số thuế:
	X

	
	
	Địa chỉ:
	X

	
	
	Mã bưu điện:
	X

	
	
	Mã quốc gia:
	X

	II
	Thông tin người liên hệ
	Họ và tên:
	X

	
	
	Số điện thoại:
	X

	
	
	Số fax:
	


	
	
	Email:
	X

	III
	Xác nhận
	Nhân viên được ủy quyền ký tên:
	X

	
	
	Đại diện doanh nghiệp ủy quyền ký tên, đóng dấu:
	X


	NHÂN VIÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm: Căn cước công dân/ Căn cước: 01 bản chụp (trường hợp CSDL quốc gia về dân cư đã được liên thông để cơ quan hải quan tra cứu, xác minh thì không phải nộp thành phần hồ sơ này).

Lưu ý: Một giấy ủy quyền chỉ áp dụng cho 01 nhân viên.
Mẫu 02/SĐTTNSD
	TÊN CÔNG TY 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......
	…, ngày…tháng ... năm...


Kính gửi: Tổng cCục Hải quan.
Tên công ty:...
Địa chỉ:...
Mã số thuế:...
Số điện thoại:...
Số fax:...
Email:
Website: ...
Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...
Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....
Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số …. /2026/NĐ-CP, Công ty đề nghị Tổng cCục Hải quan xem xét, phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký người sử dụng trên Hệ thống ACTS của Công ty như sau:
	STT
	Nội dung chỉ tiêu đã đăng ký
	Nội dung chỉ tiêu yêu cầu sửa đổi, bổ sung
	Lý do

	
	
	
	


Trân trọng./.
(Hồ sơ gửi kèm:...)

	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: ...
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 03/HHLTKNSD
	TÊN CÔNG TY
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ......
	…, ngày…tháng ... năm...


Kính gửi: Tổng cCục Hải quan

Tên công ty: ...
Địa chỉ: ...
Mã số thuế: ...
Số điện thoại: ...
Số fax:...
Email: ...
Website: ...
Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...
Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....
Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số …./2026/NĐ-CP, Công ty đề nghị Tổng cCục Hải quan xem xét, phê duyệt hủy tài khoản đăng ký người sử dụng của Công ty trên Hệ thống ACTS.
Lý do xin hủy:....
Trân trọng./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TIN TẠI PHỤ LỤC II THÔNG TƯ SỐ 42/2020/TT-BTC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2026/TT-BTC ngày   tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu số 51, Phần II Phụ lục II Thông tư số 42/2020/TT-BTC như sau:

	
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã bắt buộc

	51
	Số giấy phép liên vận ASEAN
	Nhập số Giấy phép liên vận ASEAN do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	


